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MÔN THI : MKT 425 (SA-SC-SE-SG) Học kỳ : Hè

Thời gian : 09h30 - 26/07/2025   -   Phòng thi 204 - Hòa Khánh Nam - Tòa nhà E

SỐ CHỮ

1 27212201867 Lê Thành An MKT 425 SA K27QTM

2 28214651853 Lê Thành An MKT 425 SA K28QTM

3 27211142757 Mạc Tuấn Anh MKT 425 SA K27QTM NỢ HP

4 28204600680 Lê Tuyết Anh MKT 425 SA K28QDM

5 28204604835 La Thị Kim Anh MKT 425 SA K28QTM

6 28204825385 Trần Mai Anh MKT 425 SA K28QTM

7 28208002462 Hoàng Nguyễn Quỳnh Anh MKT 425 SA K28PSU-QTH

8 28214651947 Huỳnh Dương Bình MKT 425 SA K28QTM

9 28214626494 Nguyễn Hồng Đại MKT 425 SA K28QTM

10 28204652012 Nguyễn Dân Dân MKT 425 SA K28QTM

11 28214623109 Trương Thành Đạt MKT 425 SA K28QTM

12 28204605528 Nguyễn Thị Thuỳ Dung MKT 425 SA K28QTM

13 27212233231 Lê Anh Dũng MKT 425 SA K27QTM

14 27212234020 Nguyễn Đình Thái Dương MKT 425 SA K27QTM

15 28204652080 Huỳnh Nguyễn Thùy Dương MKT 425 SA K28QDM

16 29216858231 Hồ Tấn Trường Duy MKT 425 SA K29VQC

17 28204128278 Phạm Trà Giang MKT 425 SA K28QTM

18 28209306262 Đỗ Thị Quỳnh Giao MKT 425 SA K28QTM

19 28214600618 Mai Ngọc Hải MKT 425 SA K28QTM

20 28214606801 Tạ Minh Hải MKT 425 SA K28QTM

21 28204650126 Phạm Lữ Gia Hân MKT 425 SA K29PSU-QTH

22 28204600536 Lã Thị Thanh Hằng MKT 425 SA K28QDM

23 28204650069 Trần Phạm Thanh Hằng MKT 425 SA K28QTM

24 29206133330 Dương Hồng Hạnh MKT 425 SA K29VQC

25 28208139308 Nguyễn Thị Hậu MKT 425 SA K28QDM

26
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Digital Marketing * SỐ TÍN CHỈ : 3
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MÔN THI : MKT 425 (SA-SC-SE-SG) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Digital Marketing * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 09h30 - 26/07/2025   -   Phòng thi 205 - Hòa Khánh Nam - Tòa nhà E

SỐ CHỮ

1 28209306287 Nguyễn Thị Mỹ Hiền MKT 425 SA K28QTM

2 28214604991 Phan Văn Hiếu MKT 425 SA K28QTM

3 28204651185 Nguyễn Thị Bích Hoà MKT 425 SA K28QTM

4 28204620707 Phan Thị Hòa MKT 425 SA K28QTM

5 27202145575 Nguyễn Thanh Hoàng MKT 425 SA K27PSU-QTH

6 28204652697 Nguyễn Thị Thu Hồng MKT 425 SA K28QTM

7 28214331267 Hồ Hoàng Khang MKT 425 SA K28QTM

8 28211305653 Thái Gia Khánh MKT 425 SA K28QTM

9 28204642344 Hồ Thị Hoa Lan MKT 425 SA K28QTM

10 28204702304 Nguyễn Thị Hồng Lê MKT 425 SA K28QTM

11 28204606136 Lê Thị Quỳnh Liên MKT 425 SA K28QTM

12 28206845712 Phạm Khánh Linh MKT 425 SA K28QDM

13 27212241685 Trần Phước Phi Long MKT 425 SA K27QTM

14 28214602926 Đặng Hoàng Long MKT 425 SA K28QTM

15 28214601732 Nguyễn Viết Luân MKT 425 SA K28QDM

16 28204652449 Nguyễn Tường Hải Ly MKT 425 SA K28QTM

17 28204651534 Võ Thị Mai MKT 425 SA K28QTM

18 28204652451 Võ Trà My MKT 425 SA K28QTM

19 28204605365 Đoàn Thị Na MKT 425 SA K28QTM

20 28204641630 Hồ Thị Ly Na MKT 425 SA K28QTM

21 28214602145 Lê Văn Nam MKT 425 SA K28QDM

22 28204606060 Võ Thị Thúy Nga MKT 425 SA K28QTM

23 28204601179 Ngô Phạm Thanh Ngân MKT 425 SA K28QTM

24 28204603690 Nguyễn Bảo Ngân MKT 425 SA K28QTM
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MÔN THI : MKT 425 (SA-SC-SE-SG) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Digital Marketing * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 09h30 - 26/07/2025   -   Phòng thi 301 /1 - Hòa Khánh Nam - Tòa nhà E

SỐ CHỮ

1 28204653281 Lưu Thị Kim Ngân MKT 425 SA K28QTM

2 28204306415 Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên MKT 425 SA K28QTM

3 28204320947 Nguyễn Thị Kim Nguyên MKT 425 SA K28QTM

4 28204653374 Huỳnh Thị Bích Nguyên MKT 425 SA K28QTM

5 28214603766 Bùi Văn Nguyên MKT 425 SA K28QDM

6 28214639444 Huỳnh Công Nguyên MKT 425 SA K28QTM NỢ HP

7 28204647497 Lê Trần Ánh Nguyệt MKT 425 SA K28QDM

8 28204605175 Dương Thị Thanh Nhàn MKT 425 SA K28QTM

9 28214329736 Trần Viết Nhân MKT 425 SA K28QTM

10 28204627347 Mai Ngọc Thảo Nhi MKT 425 SA K28QTM

11 28204306873 Huỳnh Hà Như MKT 425 SA K28QTM

12 28204653532 Kiều Thị Mỷ Nhung MKT 425 SA K28QTM

13 28206203142 Ngô Thị Hồng Nhung MKT 425 SA K28QTM

14 28204653707 Phan Thị Nữ MKT 425 SA K28QTM

15 28204302236 Hoàng Thị Ngọc Oanh MKT 425 SA K28PSU-QTH

16 29214664972 Trần Lê Tấn Phong MKT 425 SA K29QTM

17 27212233719 Lê Đào Hồng Phúc MKT 425 SA K27QTM

18 28214601955 Võ Đình Phúc MKT 425 SA K28QTM

19 28206741170 Trịnh Kim Phượng MKT 425 SA K28QTM

20 28214643772 Võ Anh Quân MKT 425 SA K28QTM

21 28204141690 Vũ Thị Kim Quỳnh MKT 425 SA K28PSU-QTH

22 28204601402 Nguyễn Ngô Nhật Quỳnh MKT 425 SA K28QTM

23 26212233177 Nguyễn Hoàng TrườngSơn MKT 425 SA K28QTM

24 28218045391 Lương Đức Tài MKT 425 SA K28QTM

25 28214741629 Trần Thiện Tâm MKT 425 SA K28QTM
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MÔN THI : MKT 425 (SA-SC-SE-SG) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Digital Marketing * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 09h30 - 26/07/2025   -   Phòng thi 301 /2 - Hòa Khánh Nam - Tòa nhà E

SỐ CHỮ

1 28214648008 Nguyễn Thân MKT 425 SA K28QTM

2 28214304041 Lê Văn Thắng MKT 425 SA K28QTM

3 28212302889 Tạ Phong Thanh MKT 425 SA K28QTM

4 28204303145 Nguyễn Thị Minh Thảo MKT 425 SA K28QTM

5 28204602048 Phan Thị Thương Thảo MKT 425 SA K28QDM

6 28204603367 Nguyễn Thị Phương Thảo MKT 425 SA K28QTM

7 28204627671 Phùng Nguyễn Thanh Thảo MKT 425 SA K28QTM

8 28204634810 Trần Lê Ngọc Thiện MKT 425 SA K28QTM

9 28214305610 Huỳnh Thị Kim Thịnh MKT 425 SA K28QTM

10 28214601328 Đinh Thị Kim Thoa MKT 425 SA K28QTM

11 28204652990 Lê Thị Hoài Thương MKT 425 SA K28QTM

12 28204351417 Nguyễn Thị Hồng Trâm MKT 425 SA K28QTM

13 28204643774 Lê Thuỳ Trang MKT 425 SA K28QTM

14 28204646537 Bùi Thị Thùy Trang MKT 425 SA K28QDM

15 28204648304 Nguyễn Thị Thuỳ Trang MKT 425 SA K28QDM

16 28209305366 Võ Hoàng Minh Trang MKT 425 SA K28PSU-QTH

17 28204601983 Dương Thị Nhật Truyền MKT 425 SA K28QDM

18 27212200768 Hồ Phi Tùng MKT 425 SA K27QTM

19 28204602583 Nguyễn Thị Thanh Tuyển MKT 425 SA K28QTM

20 28204604557 Lê Thị Hồng Vân MKT 425 SA K28QTM

21 28204606266 Phạm Thị Hạ Vi MKT 425 SA K28QTM

22 28204651813 Nguyễn Thị Vi MKT 425 SA K28QTM

23 28209348212 Nguyễn Thị Thảo Vi MKT 425 SA K28PSU-QTH

24 28218122017 Nguyễn Trịnh Hoàng Việt MKT 425 SA K28QDM
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MÔN THI : MKT 425 (SA-SC-SE-SG) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Digital Marketing * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 09h30 - 26/07/2025   -   Phòng thi 304 /1 - Hòa Khánh Nam - Tòa nhà E

SỐ CHỮ

1 28204603028 Lê Khánh Vy MKT 425 SA K28PSU-QTH

2 28204802987 Nguyễn Lê Khánh Xuân MKT 425 SA K28QTM

3 28214602277 Trương Minh Yên MKT 425 SA K28QTM

4 27212223973 Dương Quỳnh Yến MKT 425 SA K27QTM

5 28204648870 Trần Thị Mỹ Lan Anh MKT 425 SC K28QDM

6 25212203655 Nguyễn Thừa Cường MKT 425 SC K25QTM

7 27217133883 Phan Nguyễn Ngọc Diễm MKT 425 SC K27QTM

8 27202201976 Mai Thị Hồng Diệu MKT 425 SC K27QTM

9 28209306451 Nguyễn Thị Hà MKT 425 SC K28PSU-QTH

10 27202239602 Nguyễn Thị Hồng Hải MKT 425 SC K27QTM

11 27202240585 Trần Thanh Hằng MKT 425 SC K27QTM

12 27212138438 Nguyễn Chí Hào MKT 425 SC K27QTM NỢ HP

13 28209354907 Lê Thị Thanh Hiếu MKT 425 SC K28PSU-QTH

14 28219305022 Đỗ Tấn Hùng MKT 425 SC K28PSU-QTH

15 27217124265 Nguyễn Quang Hưng MKT 425 SC K27QTM

16 28214646392 Trần Quang Hưng MKT 425 SC K28QDM

17 28202726142 Nguyễn Thị Thu Hường MKT 425 SC K28QDM

18 28207203002 Trần Thị Hiền Lương MKT 425 SC K28PSU-QTH

19 27202839289 Ngô Nguyễn Thị Thảo Mi MKT 425 SC K27QTM

20 28204302323 Trịnh Thị Diễm My MKT 425 SC K28QDM

21 28204302853 Đỗ Thị My My MKT 425 SC K28PSU-QTH

22 28207103227 Võ Thị Trà My MKT 425 SC K28PSU-QTH

23 28204400089 Bùi Thị Thảo Ngân MKT 425 SC K28QTM

24 28214641933 Bùi Nguyễn Bảo Ngọc MKT 425 SC K28QTM

25 27212245288 Nguyễn Lê Thảo Nguyên MKT 425 SC K27QTM

26

27

28

29

STT
MÃ

SINH VIÊN
HỌ VÀ TÊN

LỚP MÔN 

HỌC

LỚP SINH 

HOẠT

SỐ

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM THI
GHI CHÚ

Số SV vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__

NGƯỜI LẬP                           GIÁM THỊ                 GIÁM KHẢO 1       GIÁM KHẢO 2              TRUNG TÂM KHẢO THÍ

PHẠM K.NGỌC LAN



6/11

MÔN THI : MKT 425 (SA-SC-SE-SG) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Digital Marketing * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 09h30 - 26/07/2025   -   Phòng thi 304 /2 - Hòa Khánh Nam - Tòa nhà E

SỐ CHỮ

1 28204652567 Võ Lê Thị Thảo Nguyên MKT 425 SC K28QTM

2 28214603512 Nguyễn Bá Nguyên MKT 425 SC K28QTM

3 27201603071 Lê Thị Thanh Nhàn MKT 425 SC K28QTM NỢ HP

4 28204640389 Hoàng Thị Kiều Oanh MKT 425 SC K28QDM

5 27202200161 Phạm Thị Phú MKT 425 SC K27QTM

6 27212234741 Đàm Hoàng Phúc MKT 425 SC K27QTM

7 28214600706 Nguyễn Anh Quyền MKT 425 SC K28QDM

8 28217337804 Đoàn Lê Sang MKT 425 SC K28QDM

9 28204603351 Đỗ Thị Diệu Tâm MKT 425 SC K28QTM

10 27212239080 Nguyễn Hữu Thắng MKT 425 SC K27QTM

11 28204604802 Phạm Thị Thanh Thảo MKT 425 SC K28QTM

12 27212201483 Nguyễn Hoàng Thiện MKT 425 SC K27QTM

13 28204600167 Nguyễn Thị Mỹ Thuận MKT 425 SC K28QTM

14 28204651290 Nguyễn Thị Kim Thuyền MKT 425 SC K28QDM

15 28204651599 Trần Hoài Trúc MKT 425 SC K28QTM

16 27202239004 Lê Ngọc Tú MKT 425 SC K27QTM

17 28206202298 Lê Thị Hà Vi MKT 425 SC K28QTM

18 28219349974 Hoàng Nhật Việt MKT 425 SC K28QTM

19 28214625434 Lương Thị Thảo Vy MKT 425 SC K28PSU-QTH

20 28204605906 Nguyễn Thị Thanh Xuân MKT 425 SC K28QTM

21 27212239947 Lê Văn Tuấn Anh MKT 425 SE K27QTM

22 28208105564 Huỳnh Thị Vân Anh MKT 425 SE K28QTM

23 28214643152 Nguyễn Đức Anh MKT 425 SE K28QDM

24 28214651999 Đỗ Phạm Quốc Bảo MKT 425 SE K28QTM
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MÔN THI : MKT 425 (SA-SC-SE-SG) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Digital Marketing * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 09h30 - 26/07/2025   -   Phòng thi 401 - Hòa Khánh Nam - Tòa nhà E

SỐ CHỮ

1 28214600396 Trần Thành Đạt MKT 425 SE K28QDM

2 28206204156 Nguyễn Thùy Dung MKT 425 SE K28QDM

3 28214503490 Thân Mạnh Dũng MKT 425 SE K28QTM

4 28207103563 Nguyễn Lê Ánh Duyên MKT 425 SE K28QTM

5 28204636611 Võ Thị Trà Giang MKT 425 SE K28QTM

6 28204654751 Lê Nguyên Giêng MKT 425 SE K28QTM

7 28204906918 Đào Thị Hạnh MKT 425 SE K28QTM

8 28214603122 Trần Nguyễn Gia Huy MKT 425 SE K28QTM

9 28214652698 Nguyễn Công Nhật Huy MKT 425 SE K28QTM

10 28219020207 Trần Nguyễn Anh Khôi MKT 425 SE K28QTM

11 28204653164 Phạm Thị Khánh Linh MKT 425 SE K28QTM

12 28206146838 Nguyễn Thị Thùy Linh MKT 425 SE K28QDM

13 27212242055 Rmah Lợi MKT 425 SE K27QTM

14 28214601634 Lê Văn Luận MKT 425 SE K28QDM

15 28214645514 Lê Tiến Nam MKT 425 SE K28QTM

16 28209406435 Nguyễn Hoàng Linh Nga MKT 425 SE K28PSU-QTH

17 28204605942 Nguyễn Đỗ Quỳnh Ngân MKT 425 SE K28QTM

18 28204105320 Nguyễn Thị Như Ngọc MKT 425 SE K28QTM

19 28204635948 Nguyễn Như Ngọc MKT 425 SE K28QTM

20 28204605707 Nguyễn Hồ Hoàng Nhi MKT 425 SE K28QTM

21 28208040132 Trần Lê Hải Như MKT 425 SE K28PSU-QTH

22 28204605351 Nguyễn Thị Hồng Nhung MKT 425 SE K28QTM

23 28204651723 Đỗ Thị Tuyết Nhung MKT 425 SE K28QTM

24 28204604412 Võ Thị Lệ Quyên MKT 425 SE K28QDM

25 28204652825 Lê Trúc Quyên MKT 425 SE K28QTM
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MÔN THI : MKT 425 (SA-SC-SE-SG) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Digital Marketing * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 09h30 - 26/07/2025   -   Phòng thi 501 /1 - Hòa Khánh Nam - Tòa nhà E

SỐ CHỮ

1 28208206710 Trần Thảo Quyên MKT 425 SE K28QTM

2 28204402809 Ngô Nguyễn Xa Ri MKT 425 SE K28QTM

3 27212245410 Trần Anh Tài MKT 425 SE K27QTM

4 29212180325 Quách Đức Thảo MKT 425 SE K30PSU-QTH

5 28204600355 Bùi Thị Anh Thư MKT 425 SE K28QTM NỢ HP

6 28204603410 Võ Thị Anh Thư MKT 425 SE K28QTM

7 28204621355 Đàm Thị Thu Thùy MKT 425 SE K28QDM

8 28204638962 Nguyễn Thị Bích Trâm MKT 425 SE K28QTM

9 28204653742 Đỗ Thu Trang MKT 425 SE K28PSU-QTH

10 28204600905 Ngô Thị Phương Uyên MKT 425 SE K28QDM

11 28204606694 Nguyễn Thị Uyên MKT 425 SE K28QDM

12 28204635946 Ngô Thị Thúy Vy MKT 425 SE K28QTM

13 28204501211 Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh MKT 425 SG K28QTM

14 28204604906 Nguyễn Tú Anh MKT 425 SG K28QTM

15 28204605710 Phạm Thị Diệu Anh MKT 425 SG K28QTM

16 28214606741 Đặng Ngọc Anh MKT 425 SG K28QTM

17 25602217797 Xayasone ChanthydaMKT 425 SG K27HP-QTM

18 28214606532 Phạm Quốc Cường MKT 425 SG K28QTM

19 28214301166 Công Sơn Đạt MKT 425 SG K28PSU-QTH

20 28214334774 Nguyễn Văn Đội MKT 425 SG K28PSU-QTH

21 28204641801 Bùi Thị Thanh Dung MKT 425 SG K28QDM

22 28214300057 Lê Vũ Trường Giang MKT 425 SG K28PSU-QTH

23 28204652439 Phan Thị Thu Hà MKT 425 SG K28QTM

24 28219502272 Tô Châu Hồng Hạc MKT 425 SG K28QTM

25

26

27

28

29

GHI CHÚ
LỚP MÔN 

HỌC

LỚP SINH 

HOẠT

SỐ

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM THI
STT

MÃ

SINH VIÊN
HỌ VÀ TÊN

Số SV vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__

NGƯỜI LẬP                           GIÁM THỊ                 GIÁM KHẢO 1       GIÁM KHẢO 2              TRUNG TÂM KHẢO THÍ

PHẠM K.NGỌC LAN
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MÔN THI : MKT 425 (SA-SC-SE-SG) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Digital Marketing * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 09h30 - 26/07/2025   -   Phòng thi 501 /2 - Hòa Khánh Nam - Tòa nhà E

SỐ CHỮ

1 27202253705 Phạm Thị Ngọc Hân MKT 425 SG K27QTM

2 28204600235 Nguyễn Thị Hồng Hạnh MKT 425 SG K28QTM

3 28214641499 Nguyễn Hiếu MKT 425 SG K28QTM

4 27202232640 Phạm Thị Ngọc Huệ MKT 425 SG K27PSU-QTH

5 29214665693 Nguyễn Viết Hưng MKT 425 SG K29PSU-QTH

6 28214350304 Ngô Văn Nhật Huy MKT 425 SG K28PSU-QTH

7 28219340220 Thân Vĩnh Huy MKT 425 SG K28PSU-QTH

8 28204138436 Tô Thị Thanh Huyền MKT 425 SG K28QTM

9 28204604664 Phan Như Huỳnh MKT 425 SG K28QTM

10 28214601626 Bùi Quang Kha MKT 425 SG K28QTM

11 28214633782 Võ Thị Vân Khánh MKT 425 SG K28QTM

12 28214603919 Nguyễn Hữu Anh Khôi MKT 425 SG K28QTM

13 28208003493 Lê Thị Thúy Kiều MKT 425 SG K28QDM

14 28204602520 Phan Thị Mỹ Lệ MKT 425 SG K28QTM

15 28204649981 Trương Kim Nhật Lệ MKT 425 SG K28HP-QTM

16 28204653085 Huỳnh Thị Mỹ Lệ MKT 425 SG K28QTM

17 26202135222 Phạm Nguyễn Thùy Linh MKT 425 SG K26PSU-QTH

18 28204526981 Võ Thị Linh MKT 425 SG K28QTM

19 28204603117 Đặng Thùy Linh MKT 425 SG K28QTM

20 28204602628 Hồ Thị Loan MKT 425 SG K28QTM

21 27202231345 Hoàng Thị Ngọc Minh MKT 425 SG K27QTM

22 28214600841 Lê Trần Bảo Minh MKT 425 SG K28QTM

23 28212202538 Trần Huy Nam MKT 425 SG K28PSU-QTH

24 28214601844 Võ Thành Nam MKT 425 SG K28QTM

25 28209302723 Phạm Thị Nga MKT 425 SG K28PSU-QTH

26

27

28

29

STT
MÃ

SINH VIÊN
HỌ VÀ TÊN

LỚP MÔN 

HỌC

LỚP SINH 

HOẠT

SỐ

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM THI
GHI CHÚ

Số SV vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__

NGƯỜI LẬP                           GIÁM THỊ                 GIÁM KHẢO 1       GIÁM KHẢO 2              TRUNG TÂM KHẢO THÍ

PHẠM K.NGỌC LAN
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MÔN THI : MKT 425 (SA-SC-SE-SG) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Digital Marketing * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 09h30 - 26/07/2025   -   Phòng thi 504 /1 - Hòa Khánh Nam - Tòa nhà E

SỐ CHỮ

1 28214603201 Nguyễn Chánh Nguyên MKT 425 SG K28QDM

2 28204606840 Đỗ Thị Minh Nhật MKT 425 SG K28QTM

3 28204602658 Hoàng Trần Yến Nhi MKT 425 SG K28QTM

4 28204603047 Nguyễn Thị Quỳnh Nhi MKT 425 SG K28QTM

5 28204653531 Trương Minh Ngọc Nhi MKT 425 SG K28QDM

6 28208034926 Nguyễn Thị Yến Nhi MKT 425 SG K28QTM

7 28204635877 Nguyễn Thị Hồng Nhiên MKT 425 SG K28QDM

8 28204634160 Nguyễn Thị Quỳnh Như MKT 425 SG K28PSU-QTH

9 28204648803 Trương Thị Cúc Nhược MKT 425 SG K28QDM

10 28204653709 Trần Thị Oanh MKT 425 SG K28QDM

11 28212305796 Nguyễn Thanh Phát MKT 425 SG K28PSU-QTH

12 28219305138 Phạm Ngọc Phát MKT 425 SG K28PSU-QTH

13 28204553484 Tống Hoài Phi MKT 425 SG K28QTM

14 28214600901 Đinh Sỹ Phú MKT 425 SG K28PSU-QTH

15 27212243598 Nguyễn Quang Phúc MKT 425 SG K27QTM

16 28214300586 Ngô Hoà Phước MKT 425 SG K28PSU-QTH

17 28204600449 Trịnh Mai Phương MKT 425 SG K28QTM

18 28214604202 Lê Quý MKT 425 SG K28QDM

19 28204303102 Đinh Nguyễn Thy Quỳnh MKT 425 SG K28PSU-QTH

20 28219334784 Lê Duy Sang MKT 425 SG K28PSU-QTH

21 27212240731 Trần Công Sơn MKT 425 SG K27PSU-QTH

22 27212239605 Đinh Thanh Tâm MKT 425 SG K27QTM

23 28209351526 Huỳnh Trần Mỹ Tâm MKT 425 SG K28PSU-QTH

24 28214604744 Nguyễn Bảo Thân MKT 425 SG K28QTM

25 28214600811 Trần Đình Thành MKT 425 SG K28QTM

26

27

28

29

GHI CHÚ
LỚP MÔN 

HỌC

LỚP SINH 

HOẠT

SỐ

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM THI
STT

MÃ

SINH VIÊN
HỌ VÀ TÊN

Số SV vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__

NGƯỜI LẬP                           GIÁM THỊ                 GIÁM KHẢO 1       GIÁM KHẢO 2              TRUNG TÂM KHẢO THÍ

PHẠM K.NGỌC LAN
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MÔN THI : MKT 425 (SA-SC-SE-SG) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Digital Marketing * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 09h30 - 26/07/2025   -   Phòng thi 504 /2 - Hòa Khánh Nam - Tòa nhà E

SỐ CHỮ

1 28214654145 Nguyễn Văn Thống MKT 425 SG K28QTM

2 28204602734 Phạm Thị Minh Thư MKT 425 SG K28QDM

3 28214602393 Phạm Đức Thuận MKT 425 SG K28QTM

4 28200204670 Huỳnh Thị Thúy MKT 425 SG K28PSU-QTH NỢ HP

5 28209302514 Ngô Thị Yên Tịnh MKT 425 SG K28QTM

6 28214603204 Nguyễn Việt Toàn MKT 425 SG K28QTM

7 28204403355 Trương Thị Mỹ Trâm MKT 425 SG K28PSU-QTH

8 28204653783 Lê Thị Minh Trâm MKT 425 SG K28QTM

9 28204601693 Hồ Thuỳ Trang MKT 425 SG K28QTM

10 28204601160 Dương Hoàng Kiều Trinh MKT 425 SG K28PSU-QTH

11 28207336826 Hoàng Phan Kiều Trinh MKT 425 SG K28QDM

12 28214602151 Bùi Văn Tú MKT 425 SG K28QDM

13 28214321644 Nguyễn Anh Tuấn MKT 425 SG K28PSU-QTH

14 28219350643 Võ Huỳnh Anh Tuấn MKT 425 SG K28QTM

15 28204649136 Nguyễn Ngọc Tố Uyên MKT 425 SG K28QTM

16 28204654750 Vũ Thị Thu Uyên MKT 425 SG K28QTM

17 28204106596 Lê Thị Bích Vân MKT 425 SG K28QTM NỢ HP

18 28204804993 Lê Hoài Trúc Vân MKT 425 SG K28PSU-QTH

19 28204646448 Lê Thị Tường Vi MKT 425 SG K28QTM

20 28214303793 Nguyễn Tiến Vũ MKT 425 SG K28PSU-QTH

21 27212232345 Hồ Võ Lệ Vương MKT 425 SG K27QTM

22 28204651962 Tôn Từ Tường Vy MKT 425 SG K28QTM

23 28209339287 Nguyễn Thị Hoàng Vy MKT 425 SG K28PSU-QTH

24 28209349937 Nguyễn Tường Vy MKT 425 SG K28PSU-QTH

25 0 0 0 0 0 0

26

27

28

29
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HỌC
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SỐ
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Số SV vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__
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